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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tường Duy Bình và bà Lò Thị Minh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thùy Linh - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tham 

gia phiên toà: Bà Lý Hoàng Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

146/2021/TLST-HS ngày 05/5/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

158/2021/QĐXXST- HS ngày 14/5/2021 đối với bị cáo:  

Hà Văn H, sinh ngày 16/4/2002 tại huy n M, tỉnh Sơn La; Nơi cư trú: 

Bản L, xã M, huy n M, tỉnh Sơn La; nghề nghi p: Trồng trọt; trình độ văn hóa 

(học vấn): 6/12; dân tộc: Thái; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Vi t 

Nam; đảng phái, đoàn thể: Không; con ông Hà Văn X, sinh năm 1977 và bà Bùi 

T, sinh năm 1975; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2021 đến nay. Có mặt. 

   - Bị hại: Anh Hoàng Văn T, sinh ngày 23/7/2001. Địa chỉ: Bản L, xã M, 

huy n M, tỉnh Sơn La, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Bà Vì Thị H1, sinh năm 1979. Địa chỉ: Bản L, xã M, huy n M, tỉnh 

Sơn La, có mặt. 

2. Ông Hà Văn X, sinh năm 1977. Địa chỉ: Bản L, xã M, huy n M, tỉnh 

Sơn La, có mặt. 

         - Người làm chứng: Chị Hà Thị N, sinh năm 1992, có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20h00’ ngày 07/11/2020, sau khi đã uống rượu, Hà Văn H đi đến 

rạp đám cưới của gia đình Hà Văn H2, sinh năm: 1976, trú quán: Bản L, xã M, 

huy n M chơi. Khi đi đến trước cổng rạp, H gặp Vì Hoàng P, sinh năm 2004, trú 

tại: Bản L, xã M, huy n M, H hỏi P “nhìn mặt mày muốn muốn đánh tao à” P im 

lặng không nói gì, H hỏi tiếp  “ Mày là con cháu nhà ai”, P trả lời “Em là con 

nhà B”, nói xong P đi vào trong rạp đám cưới và đến nói với anh họ của P là 

Hoàng Văn T “Thằng H nó định đánh em”. Nghe thấy P nói vậy, T đi ra ngoài 

gặp H và nói “Tại sao mày định đánh em tao”, H trả lời “Mày thích đánh nhau 

thì ra ngoài đường”. Nói xong H và T lao vào dùng tay chân để đánh nhau và T 

dùng tay đánh H, được một lúc thì mọi người can ngăn nên không đánh nhau 

nữa. T đi vào rạp đám cưới ngồi uống nước, còn H đi vào khu vực bếp của nhà 

anh H lấy 01 con dao đút vào ống tay áo bên trái mục đích để đi gây thương tích 

cho T. Ngồi uống nước được khoảng 10 phút thì T đi rửa tay và gặp H, H hỏi T 

“mày có muốn đánh nhau nữa không”, T nói “không đánh nhau gì nữa, mày về 

đi ngủ đi”, vừa nói xong thì H dùng tay phải rút dao từ trong ống tay áo bên trái 

dùng phần chuôi dao đập trúng vào vùng thái dương của T, T túm vào phần tay 

áo bên phải là tay cầm dao của H, được một lúc giằng co thì T không giữ được 

nữa, lúc này H dùng dao đâm một nhát trúng vào phần bụng dưới bên phải của 

T, T ôm bụng và bỏ chạy thì được mọi người can ngăn. Hoàng Văn T sau khi bị 

đâm gây thương tích thành bụng được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại B nh 

vi n đa khoa Mộc Châu. 

Ngày 08/11/2020, Công an xã M đã tiến hành thu giữ 01 con dao dài 

41cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 28,5cm do Hoàng Văn M, sinh năm 1958, trú 

quán: Bản L, xã M, huy n M, tỉnh Sơn La giao nộp. Ngày 09/11/2020, Công an 

xã M thu giữ 01 chiếc áo phông màu đen, tại mặt trước có vết rách dài 03cm; 01 

chiếc quần vải màu đen tại mặt trước bên trái cách cạp quần 04 cm có vết rách 

hình chữ V của Hoàng Văn T do Vì Thị H1, sinh năm 1979, trú quán: Bản L, xã 

M, huy n M, tỉnh Sơn La (mẹ đẻ của Hoàng Văn T) giao nộp.   

Ngày 10/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huy n Mộc Châu tiến hành 

khám nghi m hi n trường. Xác định nơi xảy ra vụ án là tại khu vực sân của gia 

đình Hà Văn H2 tại bản L, xã M, huy n M. Phía Bắc nhà Hà Văn K. Phía Nam 

giáp đường liên xã M - C. Phía Đông giáp nhà Hoàng Văn V. Phía Tây giáp 

đường xóm và nhà Đinh Thị N.  

Vị trí số 1 là khu vực xảy ra xô xát, đánh nhau giữ Hà Văn H và Hoàng 

Văn T ở đường dân sinh, cách mép đường liên xã M – C 11m về hướng Nam. 
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Vị trí số 2 là nơi Hà Văn H dùng dao gây thương tích cho Hoàng Văn T là 

khu vực sân trước nhà của Hà Văn H2, sân có di n tích 7x10m, cách cửa chính 

nhà H2 3,5m về hướng Bắc. 

Vị trí số 3 là nơi Hà Văn H lấy con dao gây án tại sàn gỗ được sử dụng 

làm nơi dọn rửa, tiếp giáp với khu nhà tắm, bể nước, sân, cách tường nhà tắm 

4,1m về hướng Tây. 

Quá trình khám nghi m hi n trường không phát hi n thu giữ đồ vật gì.  

Ngày 01/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huy n Mộc Châu Quyết định 

trưng cầu giám định số 589, trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định 

tỉ l  tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Hoàng Văn T. Tại Bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 291/TgT ngày 17/12/2020 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Sẹo vết thương phần mềm vùng chẩm (xếp 01%) 

- Sẹo vết thương phần mềm vùng bụng (xếp 05%) 

- Khâu lỗ đại tràng (xếp 36%) 

- Khâu cầm máu mạc nối (xếp 21%) 

Căn cứ bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên là 52,44% (làm tròn số: 52%).  Theo phương pháp cộng quy định tại 

Thông tư. 

2. Tỷ l  tổn thương do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của 

Hoàng Văn T là 52%.  

3. Cơ chế hình thành thƣơng tích: Chấn thương phần mềm vùng chẩm, 

bụng của Hoàng Văn T do tác động trực tiếp của vật có cạnh sắc nhọn và mổ 

cấp cứu gây ra.  

Ngày 29/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huy n Mộc Châu đã ra l nh 

bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn H nhưng H bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngày 08/01/2021, Cơ quan CSĐT Công an huy n Mộc Châu ra quyết định truy 

nã đối với Hà Văn H. Ngày 14/01/2021, Hà Văn H đến Cơ quan CSĐT Công an 

huy n Mộc Châu đầu thú.  

Tại bản Cáo trạng số 86/CT- VKS ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Vi n 

kiểm sát nhân dân huy n Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Hà Văn H, về 

tội Cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Hà 
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Văn H phạm tội Cố ý gây thương tích và đề nghị áp dụng các căn cứ pháp luật 

xử lý đối với bị cáo như sau: 

1. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Văn H từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. 

2. Về trách nhi m dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 13, 

584, 585, 586, 587, 590 Bộ luật Dân sự.  

Chấp nhận vi c bị cáo và gia đình bị hại đã thống nhất thỏa thuận, bị cáo 

có trách nhi m bồi thường cho bị hại chi phí chữa trị là 11.097.086 đồng, tiền 

bồi thường thi t hại tổn thất về tinh thần là 60.000.000 đồng, tiền mất thu nhập 

của bị hại và người chăm sóc bị hại bà Vì Thị H1 là 6.800.000 đồng, tổng cộng 

là 77.897.086 đồng. 

Chấp nhận vi c ông Hà Văn X (bố đẻ của bị cáo Hà Văn H) đã tự nguy n 

bồi thường số tiền 1.500.000đ cho bị hại và không yêu cầu bị cáo Hà Văn H 

phải hoàn trả số tiền 1.500.000đ ông đã bồi thường cho bị hại 

Buộc bị cáo Hà Văn H phải tiếp tục bồi thường cho bị hại anh Hoàng Văn 

T số tiền là 76.397.086 đồng. 

3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự và khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao nhọn có tổng chiều dài 41cm, phần 

cán dao làm bằng gỗ có chiều dài 12,5cm, hai đầu cán dao được bọc vòng kim 

loại rộng 02cm. Phần lưỡi dao bằng kim loại có chiều dài 28,5cm, phần rộng 

nhất của lưỡi dao là 3,5cm; 01 (một) chiếc áo phông cộc tay màu đen,  mặt trước 

và sau có họa tiết mặt người, dưới hình họa tiết mặt người có ghi dòng chữ “ 

HAPPINESSEN JOYEDBY THE FEDERAL GANCHA”. Tại mặt trước phần 

vạt áo bên trái có vết rách dài 03cm, áo có kích thước 68cm x73cm và 01một) 

chiếc quần vải màu đen, tại mặt trước bên trái, cách cạp quần khoảng 04cm có 

vết rách hình chữ “V” kích thước 2cm. Quần có kích thước 90cm x 38cm, đều 

đã qua sử dụng cũ. 

4. Chấp nhận vi c Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn T. 

5. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Sau khi đại di n Vi n kiểm sát phát biểu quan điểm xử lý các vấn đề của 

vụ án bị cáo hoàn toàn nhất trí với quan điểm của đại di n Vi n Kiểm sát. Bị cáo 

có lời nói sau cùng xin được giảm nhẹ mức hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[ ] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huy n Mộc Châu, Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân huy n Mộc Châu, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hi n đều hợp pháp. 

[ ] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo Hà Văn H khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan Điều tra. Lời khai của bị cáo không 

có nội dung gì thay đổi so với lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra, bị cáo 

khẳng định vi c khai báo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay là 

hoàn toàn tự nguy n và đúng với hành vi đã thực hi n.  

Xét lời khai của bị cáo là hoàn toàn tự nguy n và phù hợp với lời khai của 

bị hại; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật 

chứng đã thu giữ; bản kết luận giám định pháp y về thương tích; biên bản khám 

nghi n hi n trường; sơ đồ hi n trường; bản ảnh hi n trường và các tài li u, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ 

trong cuộc sống, vào ngày 07/11/2020 Hà Văn H đã có hành vi dùng dao nhọn là 

hung khí nguy hiểm đâm vào vùng bụng của Hoàng Văn T gây thương tích với tỷ 

l  tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là: 52% (Năm 

mươi hai phần trăm). Hành vi trên của bị cáo Hà Văn H đã phạm tội: Cố ý gây 

thương tích theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định 

mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.   

 Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm: Hành vi phạm tội của 

bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hi n sự coi thường pháp luật, gây mất trật 

tự an ninh, an toàn xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác 

được pháp luật bảo v ,  gây bất bình trong quần chúng nhân dân. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: Bị cáo 

có nhân thân tốt. Quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo có thái 

độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn, tuy 

nhiên đến ngày 14/01/2021 bị cáo đã ra đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo đã tác 

động gia đình bồi thường một phần nhỏ thi t hại cho bị hại, bị hại cũng là người 

có lỗi. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
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 Từ những đánh giá nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục 

đối với bị cáo, đồng thời mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: 

Quá trình điều tra Hoàng Văn T yêu cầu Hà Văn H phải bồi thường số tiền 

87.897.086 đồng, bao gồm: Chi phí chữa trị là 11.097.086 đồng, tiền bồi thường 

thi t hại tổn thất về tinh thần là 70.000.000 đồng, tiền mất thu nhập của bị hại và 

người chăm sóc bị hại là bà Vì Thị H1 trong thời gian bị hại điều trị và phục hồi 

sức khỏe từ ngày 07/11/2020 đến ngày 23/11/2021 là 17 ngày x 200.000 

đồng/01 ngày x 02 người = 6.800.000 đồng. Ngày 06/4/2021 ông Hà Văn X (bố 

đẻ bị cáo H) đã tự nguy n bồi thường cho Hoàng Văn T số tiền 1.500.000 đồng. 

Số tiền còn lại là 86.397.086 đồng, Hà Văn H chưa bồi thường. 

Tại phiên tòa, bị cáo và gia đình bị hại đã thống nhất thỏa thuận, bị cáo có 

trách nhi m bồi thường cho bị hại chi phí chữa trị là 11.097.086 đồng, tiền bồi 

thường thi t hại tổn thất về tinh thần là 60.000.000 đồng, tiền mất thu nhập của 

bị hại và người chăm sóc bị hại bà Vì Thị H1 là 6.800.000 đồng, tổng cộng là 

77.897.086 đồng, trong đó ông Hà Văn X (bố đẻ bị cáo H) đã tự nguy n bồi 

thường cho bị hại số tiền 1.500.000 đồng, số tiền còn lại là 76.397.086 đồng bị 

hại yêu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi thường. Xét vi c thỏa thuận bồi thường là 

hoàn toàn tự nguy n và có cơ sở. Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 13, 584, 

585, 586, 587, 590 Bộ luật dân sự năm 2015, cần chấp nhận và buộc bị cáo phải 

tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền là 76.397.086 đồng. 

Đối với số tiền 1.500.000đ của ông Hà Văn X đã bỏ ra để bồi thường cho 

bị hại. Quá trình điều tra, ông Xuân không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả, xét là tự 

nguy n, cần chấp nhận. 

[ ] Về vật chứng, xử lý vật chứng:  

Đối với 01 (một) con dao nhọn có tổng chiều dài 41cm, phần cán dao làm 

bằng gỗ có chiều dài 12,5cm, hai đầu cán dao được bọc vòng kim loại rộng 

02cm. Phần lưỡi dao bằng kim loại có chiều dài 28,5cm, phần rộng nhất của lưỡi 

dao là 3,5cm được bị cáo sử dụng vào vi c phạm tội. Đối với 01 (một) chiếc áo 

phông cộc tay màu đen,  mặt trước và sau có họa tiết mặt người, dưới hình họa 

tiết mặt người có ghi dòng chữ “ HAPPINESSEN JOYEDBY THE FEDERAL 

GANCHA”. Tại mặt trước phần vạt áo bên trái có vết rách dài 03cm, áo có kích 

thước 68cm x73cm và 01 (một) chiếc quần vải màu đen, tại mặt trước bên trái, 

cách cạp quần khoảng 04cm có vết rách hình chữ “V” kích thước 2cm. Quần có 

kích thước 90cm x 38cm, đều đã qua sử dụng cũ không có giá trị sử dụng. Căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự, cần tịch thu tiêu hủy các vật chứng nêu trên. 



7 

 

[ ] Về các vấn đề khác:  

Đối với hành vi của Hoàng Văn T đã dùng tay đánh nhau với Hà Văn H 

nhưng không gây thương tích, xét đây chỉ là vi phạm hành chính, ngày 

07/4/2021, Công an huy n Mộc Châu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Hoàng Văn T là đúng quy định của pháp luật, cần chấp nhận. 

[ ] Về án phí: Bị cáo Hà Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 [7] Về thời hạn tạm giam của bị cáo: Xét thấy, thời hạn tạm giam của bị 

cáo còn trên 45 ngày, do đó, Hội đồng xét xử không ra quyết định tạm giam bị 

cáo sau phiên tòa. 

Vì các l  trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Hà Văn H phạm tội Cố ý gây thương tích.  

Xử phạt bị cáo Hà Văn H 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù của bị cáo tính từ ngày 14/01/2021. 

2. Về trách nhi m dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 13, 584, 

585, 586, 587, 590 Bộ luật Dân sự.  

Chấp nhận vi c bị cáo và gia đình bị hại đã thống nhất thỏa thuận, bị cáo 

có trách nhi m bồi thường cho bị hại chi phí chữa trị là 11.097.086 đồng, tiền 

bồi thường thi t hại tổn thất về tinh thần là 60.000.000 đồng, tiền mất thu nhập 

của bị hại và người chăm sóc bị hại bà Vì Thị H1 là 6.800.000 đồng, tổng cộng 

là 77.897.086đ (Bảy mươi bảy tri u, tám trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm 

tám mươi sáu đồng). 

Chấp nhận vi c ông Hà Văn X (bố đẻ của bị cáo Hà Văn H) đã tự nguy n 

bồi thường số tiền 1.500.000đ (Một tri u, năm trăm nghìn đồng) cho bị hại và 

không yêu cầu bị cáo Hà Văn H phải hoàn trả số tiền trên. 

Buộc bị cáo Hà Văn H phải tiếp tục bồi thường cho bị hại anh Hoàng Văn 

T số tiền là 76.397.086đ (Bảy mươi sáu tri u, ba trăm chín mươi bảy nghìn, 

không trăm tám mươi sáu đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hi u lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 
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theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự và khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao nhọn có tổng chiều dài 41cm, phần 

cán dao làm bằng gỗ có chiều dài 12,5cm, hai đầu cán dao được bọc vòng kim 

loại rộng 02cm. Phần lưỡi dao bằng kim loại có chiều dài 28,5cm, phần rộng 

nhất của lưỡi dao là 3,5cm; 01 (một) chiếc áo phông cộc tay màu đen,  mặt trước 

và sau có họa tiết mặt người, dưới hình họa tiết mặt người có ghi dòng chữ “ 

HAPPINESSEN JOYEDBY THE FEDERAL GANCHA”. Tại mặt trước phần 

vạt áo bên trái có vết rách dài 03cm, áo có kích thước 68cm x73cm và 01một) 

chiếc quần vải màu đen, tại mặt trước bên trái, cách cạp quần khoảng 04cm có 

vết rách hình chữ “V” kích thước 2cm. Quần có kích thước 90cm x 38cm, đều 

đã qua sử dụng cũ. 

4. Chấp nhận vi c Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn T. 

5. Về án phí: Căn cứ khoản  2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1, 

3 Điều 21; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án buộc bị cáo Hà Văn 

H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch làm tròn là 3.820.000đ (Ba tri u, tám trăm hai mươi 

nghìn đồng). 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Sơn La;  

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- VKSND huy n Mộc Châu; 

- Công an huy n Mộc Châu;  

- Chi cục THADS huy n Mộc Châu; 

- THAHS; 

- Sở Tư pháp ; 

- Bị cáo; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
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- Bị hại;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Án văn, Lưu HSVA . 

 

Vũ Thị Hƣơng 

 


